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Định nghĩa khô mắt

Định nghĩa của hiệp hội khô mắt Châu Á (ADES – 2016): Khô mắt 

là bệnh lý mạn tính đặc trưng bởi tình trạng mất sự ổn định của 

phim nước mắt gây ra các triệu chứng cơ năng và/hoặc suy giảm 

chức năng thị giác và có thể kèm theo tổn thương bề mặt nhãn 

cầu.



Khô mắt là hội chứng phổ biến trên toàn thế giới

5-15%

VN: https://en.vietnamplus.vn/about-48-million-vietnamese-people-suffer-dry-eyes/123743.vnp

JP: Am J Ophthalmol. 2017 Oct;182:90-98.

US: https://dryeyedirectory.com/dry-eye-statistics/

5-10%

17-30%

Khoảng 4 – 8 triệu người 

Việt Nam đang gặp phải 

hội chứng khô mắt
Báo Vienamplus (tháng 12, 2022) 

Khoảng 16,7 – 50,2 triệu 

dân số Mỹ bị khô mắt
Thư mục Khô mắt tại Mỹ (2023) 

Khoảng 17 – 30% dân

số ở Nhật bị khô mắt
Báo cáo tại Nhật (tháng 10, 2017) 

https://en.vietnamplus.vn/about-48-million-vietnamese-people-suffer-dry-eyes/123743.vnp
https://dryeyedirectory.com/dry-eye-statistics/


https://www.reviewofoptometry.com/article/dry-eye-in-optometry-trends-habits-and-hangups (Theo tờ báo Review Of Optometry, tháng 1, 2021) 
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8. Phụ nữ sau mãn kinh

7. Nữ

6. Nam

5. Người đeo kính áp tròng

4. Người trưởng thành từ 61 tuổi trở lên

3. Người trưởng thành từ 41-60 tuổi

2. Người trưởng thành từ 20-40 tuổi

1. Thanh thiếu niên

Tỷ lệ mắc bệnh khô mắt ở các nhóm đối tượng

Hội chứng khô mắt đang dần trẻ hoá

https://www.reviewofoptometry.com/article/dry-eye-in-optometry-trends-habits-and-hangups


Các vấn đề

về mắt

Giảm thị lực

Chất lượng giấc ngủ
Hạnh phúc &

Sức khỏe tinh thần

Triệu chứng khó chịu

về mắt

Khô mắt ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống



Các nguy cơ ảnh hưởng đến khô mắt

• Sưng mí mắt/Rối loạn lề mí mắt

• Mất cân bằng hormone steroid giới tính

• Viêm mí mắt/MGD (sự rối loạn tuyến dầu mi mắt)

• Sjögren (Bệnh viêm tự miễn hệ thống mạn tính)

• Bệnh tự miễn dịch

• Bệnh liên quan đến tế bào thần kinh

• Môi trường

• Dị ứng

• Viêm kết mạc do virus/vi khuẩn

• Điều trị toàn thân

• Phẫu thuật mắt

• Thuốc dùng ngoài da/ Chất bảo quản (BAK)

• Đeo kính áp tròng

• Phẫu thuật LASIK/Phẫu thuật điều chỉnh thị lực



Lớp lipid (mỡ) 

Sự thay đổi về kiến thức khoa học

Lớp

nước-nhầy

Biểu mô

bề mặt

giác mạc

2 - 5,5 µmNuôi dưỡng và bảo vệ

bề mặt nhãn cầu



MÀNG PHIM NƯỚC MẮT = LỚP LIPID + LỚP NƯỚC-NHẦY

Bao phủ lớp tế bào bề mặt mắt (biểu mô) 

✓ Giúp lớp dịch nhầy di chuyển trong chớp mắt

✓ Duy trì sự ổn định của màng phim nước mắt

✓ Ngăn nước mắt bốc hơi

Lớp lipid

Lớp

nước-nhầy

Biểu mô

Cấu tạo của màng phim nước mắt – Lớp lipid

Lớp Lipid



MÀNG PHIM NƯỚC MẮT = LỚP LIPID + LỚP NƯỚC-NHẦY

Bao phủ lớp tế bào bề mặt mắt (biểu mô) 

✓ Có cấu tạo bao gồm: Nước + Protein dạng gel

Lớp lipid

Lớp

nước-nhầy

Biểu mô

✓ Duy trì độ ẩm trền bề mặt mắt

Cấu tạo của màng phim nước mắt – Lớp nước-nhầy

Lớp nước-nhầy

Biểu mô & chất nhầy liên quan đến màng



Màng phim không ổn định dẫn đến vỡ màng phim nước mắt

➢ Nháy mắt của chúng ta = 0,1s x 20,000 lần/ ngày

➢ Lớp lipid cần phải di chuyển như 1 lò xo đủ mạnh để bao phủ bề mặt mắt



Hiện tượng vỡ màng phim nước mắt

Lớp lipid

Lớp nước - nhầy

Biểu mô

(tế bào bề mặt)



Điểm khô trên màng phim nước mắt

➢ Một phần của bề mặt mắt bất ổn sẽ làm cho tất cả các phần khác hoạt động không tốt

Màng phim
nước mắt

không ổn định

Màng phim 
nước mắt 

bị vỡ

Gây tổn thương cho
biểu mô

(tế bào bề mặt mắt)

Khả năng làm
ẩm của biểu

mô giảm

Sự không ổn định
của màng phim

nước mắt tăng lên

Vòng luẩn quẩn



Màng phim nước mắt

Trạng thái khô mắt
Các yếu tố ảnh hưởng

đến khô mắt

Trạng thái mắt bình thường

Triệu chứng khô mắt

✓ Mỏi

✓ Khô

✓ Cộm

✓ Cay

Thị lực kém

✓ Gặp vấn đề về thị lực khi đọc, xem

các thiết bị điện tử, lái xe,...

✓ Mắt mỏi

✓ Đau

✓ Ngứa

✓ Kích ứng

✓ Bỏng rát

Ánh sáng phản xạ không đều

Hình ảnh trở nên mờ mờ

Các tế bào biểu mô xuất hiện

hiện tượng viêm khi không được bảo vệ bởi 

màng phim nước mắt 

Các triệu chứng khó chịu



KHÔ 

MẮT

01
Khô mắt do giảm tiết nước mắt

→ thiếu hụt nước mắt

Khô mắt do tăng bốc hơi nước

→ thiếu hụt về chất lượng và số lượng của lớp lipid trên

bề mặt mắt
02

Phân loại khô mắt

→ Khô mắt do tăng bốc hơi nước chiếm 

phần lớn các trường hợp khô mắt trên 

toàn thế giới, liên quan mật thiết đến lối

sống của con người.

Messmer EM. The pathophysiology, diagnosis, and treatment of dry eye disease. Dtsch Arztebl Int. 2015;112(5):71-81.



Chẩn đoán khô mắt



Chẩn đoán khô mắt



Chẩn đoán khô mắt



Điều trị khô mắt

• Bổ sung nước mắt

• Chống viêm

• Điều trị các bệnh lý mi

• Điều trị toàn thân

Các phương pháp

• Ban đầu 

• Cơ bản

• Chuyên sâu

Nguyên tắc điều trị



CÁC NGHIÊN CỨU 

VỀ ROHTO DRY AID

CÁC NGHIÊN CỨU LÂM SÀNG VỀ

ỨNG DỤNG CỦA DẦU MÈ (SESAME OIL)

TRONG ĐIỀU TRỊ KHÔ MẮT



• Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả điều trị khô mắt của sản phẩm A (Propylene glycol, Povidone, Dầu mè) với

nhóm chứng sử dụng Sản phẩm B (Polyethylen glycol 400 và Propylen glycol)

• Phương pháp nghiên cứu: tiến cứu, một trung tâm, mở nhãn, có đối chứng.

• Mẫu: 

✓ 80 đối tượng nghiên cứu được phân ngẫu nhiên vào một trong hai nhóm thử nghiệm

✓ Điều trị liên tục trên 30 ngày và đánh giá kết quả vào thời điểm 2 tuần và 4 tuần.

✓ Các chỉ số đánh giá là chức năng thị giác, điểm bắt màu của giác mạc và mức độ khó chịu của 

bề mặt nhãn cầu.

Nghiên cứu 1
Đánh giá công thức nước mắt nhân tạo mới để kiểm soát 
độ ổn định của màng phim nước mắt và chức năng thị giác 
ở bệnh nhân khô mắt 



Hai nhóm có kết quả về mức độ cải thiện triệu chứng ở mắt tương tự nhau

Kết quả nghiên cứu – Chức năng thị giác



Hai nhóm có kết quả về điểm bắt màu trên giác mạc tương đương nhau

Kết quả nghiên cứu – Điểm bắt màu giác mạc



TBUT tăng có ý nghĩa thống kê ở cả 2 nhóm sau 5 phút, 

nhưng chỉ có nhóm dùng sản phẩm A có tăng TBUT sau 20 và 60 phút

Kết quả nghiên cứu – Thời gian vỡ màng phim nước mắt



Các triệu chứng khó chịu của mắt cải thiện ở cả 2 nhóm sau khi dùng 5 phút. 

Triệu chứng cộm xốn mắt giảm có ý nghĩa với nhóm dùng sản phẩm A

so với nhóm dùng sản phẩm B.

Kết quả nghiên cứu – Chỉ số OSDI



Nhóm dùng sản phẩm A có cải thiện đáng kể trong các hoạt động sử dụng 

thị giác như xem tivi hay lái xe vào ban đêm

Kết quả nghiên cứu – Chỉ số OSDI



Điểm số các triệu chứng khó chịu của mắt có xu hướng tăng cao hơn trong

ngày ở nhóm dùng sản phẩm B.

Hiện tượng này không xảy ra ở nhóm dùng sản phẩm A.

Kết quả nghiên cứu – Chỉ số OSDI



➢ Hai sản phẩm cho thấy hiệu quả tương đương về cải thiện 

các dấu hiệu và triệu chứng của khô mắt do tăng bốc hơi

nước mắt.

➢ Các đối tượng nghiên cứu trong nhóm sử dụng sản phẩm A 

cảm thấy các triệu chứng được cải thiện nhiều hơn, không 

có hiện tượng khó chịu tăng lên trong ngày, mang lại thời 

gian giảm triệu chứng dài hơn. 

Kết luận nghiên cứu 1



Nghiên cứu 2
Hiệu quả của thuốc nhỏ mắt có chứa lipid trên bề mặt nhãn
cầu và kết quả kính hiển vi đồng tiêu in vivo với bệnh nhân 
sử dụng isotretinoin toàn thân 



• Mục tiêu: Đánh giá tác dụng của sản phẩm A (Propylene glycol, Povidone, Dầu mè) chứa lipid và
sản phẩm C (Sodium hyaluronate) và kết quả dưới kính hiển vi đồng tiêu in vivo (IVCM) ở bệnh nhân 
sử dụng isotretinoin toàn thân.

• Phương pháp: Nghiên cứu hồi cứu.

• Mẫu: 

✓ Gồm 71 bệnh nhân sử dụng isotretinoin toàn thân để điều trị mụn trứng cá.

✓ Nhóm dùng RDA có 36 bệnh nhân và nhóm dùng sản phẩm B có 35 bệnh nhân.

✓ Chức năng bề mặt nhãn cầu và màng phim nước mắt được đánh giá bằng thời gian TBUT, nhuộm 
fluorescein giác mạc (CFS) và bảng câu hỏi chỉ số bệnh bề mặt nhãn cầu (OSDI). 

✓ Meibography được sử dụng để đánh giá giai đoạn rối loạn chức năng tuyến Meibomian (MGD) 
trong khi IVCM được sử dụng để phân tích những thay đổi về cấu trúc vi mô của giác mạc. 

✓ Kết quả được đánh giá vào thời điểm trước điều trị, tháng thứ 1 và tháng thứ 3 sau điều trị.

Nghiên cứu 2
Hiệu quả của sản phẩm nhỏ mắt có chứa lipid trên bề mặt
nhãn cầu và kết quả kính hiển vi đồng tiêu in vivo với bệnh 
nhân sử dụng isotretinoin toàn thân 



Nhóm dùng sản phẩm A, TBUT dài hơn ở thời điểm 1 tháng và 3 tháng.

Nhóm dùng sản phẩm C, TBUT không có sự thay đổi đáng kể trong thời gian đầu; 

và giảm ở thời điểm 1 tháng và 3 tháng. 

Kết quả nghiên cứu – Thời gian vỡ màng phim nước mắt



Nhóm dùng sản phẩm A, số điểm bắt màu giác mạc giảm ở thời điểm 1 và 3 tháng.  

Nhóm dùng sản phẩm C, số điểm bắt màu giác mạc giảm hơn ở thời điểm 1 tháng nhưng 

tăng ở 3 tháng.

Kết quả nghiên cứu – Điểm bắt màu giác mạc



Nhóm dùng sản phẩm A, chỉ số OSDI giảm có ý nghĩa thống kê ở thời điểm 1 và 3 tháng.  

Nhóm dùng sản phẩm C, chỉ số OSDI không có thay đổi có ý nghĩa thống kê ở thời điểm 1 và 3 tháng

Kết quả nghiên cứu – Chỉ số OSDI



Có sự giảm đáng kể số lượng tế bào đuôi gai, tế bào sừng được kích hoạt và tình trạng 

xoắn vặn của sợi thần kinh trên IVCM ở cả hai nhóm. Tuy nhiên, không có sự khác biệt 

đáng kể được tìm thấy giữa hai nhóm.

Kết quả nghiên cứu



Hình trước và sau khi điều trị được chụp bằng IVCM (kính hiển vi đồng tiêu in vivo) với bệnh nhân Rối loạn chức năng tuyến Meibomian đang điều trị bằng Isotretinoin.

(a) Hình ảnh trước khi điều trị thể hiện đám rối 

thần kinh đáy và tế bào tua (mũi tên trắng)

(b) Hình ảnh sau 3 tháng điều trị với 

sản phẩm A

Sản phẩm A giúp cải thiện các biểu hiện của tình trạng viêm trên bề mặt nhãn cầu .

Kết quả nghiên cứu



➢ Sản phẩm A bổ sung cho lớp lipid của phim nước mắt là 

chất điều trị hiệu quả và an toàn.

➢ Sản phẩm A giúp cải thiện cả bề mặt nhãn cầu và cấu

trúc giác mạc đánh giá được qua IVCM.

➢ Sản phẩm A có thể được sử dụng trong các trường 

hợp khô mắt do tăng bốc hơi nước có kèm MGD.

Kết luận nghiên cứu 2



Cám ơn!
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